TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	MA TRẬN KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: VẬT LÍ 9
Thời gian làm bài: 45 phút

	Tên chủ đề
	Cấp độ tư duy
	Cộng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	

	
	
	
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	1. Cảm ứng điện từ
	Điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng
	
	1
	
	
	1

	
	Máy phát điện xoay chiều
	2
	
	
	
	2

	
	Truyền tải điện năng đi xa
	1
	
	1
	
	2

	
	Các tác dụng của dòng điện xoay chiều
	2
	
	
	
	2

	
	Máy biến thế
	
	1
	1
	
	2

	2. Thấu kính
	Hiện tượng khúc xạ ánh sáng
	1+1/2
	1+1/2
	
	
	3

	
	Thấu kính và ảnh tạo bởi thấu kính hội tụ
	3
	1/2
	1+1/2
	1
	6

	TS câu hỏi
	
	9.5
	4
	3.5
	1
	18

	Số điểm
	
	4,00
	3,00
	2,00
	1,00
	10,0

	Tỉ lệ %
	
	40,0%
	30,0%
	20,0%
	10,0%
	100%





BẢNG ĐẶC TẢ KIỂM TRA GIỮA KÌ II MÔN VẬT LÍ 9, NĂM HỌC 2023-2024
	Tên
Chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Cộng

	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	Cấp độ thấp
	Cấp độ cao
	

	
	
	
	
	
	TNKQ
	TL
	TNKQ
	TL
	

	1. Cảm ứng điện từ.

	-Biết cấu tạo máy phát điện xoay chiều, sự chuyển hóa năng lượng khi máy phát điện hoạt động, hao phí khi truyền tải điện.
Biết đo cường độ dòng điện xoay chiều, giá trị hiệu dụng của U và I xoay chiều
	-Hiểu được cách tạo ra dòng xoay chiều và dòng cảm ứng.
-Lắp đặt máy biến thế
	Tính được U1, U2, n1, n2.
Xác định được sự giảm P hao phí khi biết sự tăng U
	
	

	Số câu hỏi
	5
	
	2
	
	2
	
	
	
	9

	Số điểm,
Tỉ lệ %
	1,67
	
	0,67
	
	0,67
	
	
	
	3

	2. Khúc xạ ánh sáng.
	Nêu được đặc điểm ảnh, hình dạng thấu kính hội tụ, sự truyền ánh sáng, kí hiệu tiêu cự
	Vẽ hình được sự khúc xạ as
-xác định được hiện tượng khúc xạ ánh sáng
- vẽ ảnh của 1 vật qua TKHT
	Xác định ảnh khi biết vị trí đặt vật và ngược lại
Tính được khoảng cách từ ảnh đến thấu kính, chiều cao ảnh
	.Vẽ được tia ló của tia tới bất kỳ qua TKHT
	

	Số câu hỏi
	4
	1/2
	1
	1
	1
	1/2
	
	1
	9

	Số điểm,
Tỉ lệ %
	1.33
	1
	0,33
	2
	0,33
	1
	
	1
	7

	Tổng số câu
	9
	1/2
	3
	1
	3
	1/2
	
	1
	18

	Tổng số điểm
Tỉ lệ  %
	4
	3
	2
	1
	10




	TRƯỜNG THCS NGUYỄN DU
	KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ II-2023-2024

	Họ và tên:
	Môn : VẬT LÝ  –  LỚP 9

	Lớp:
	Thời gian: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

	Chữ ký của giám thị
	Chữ ký của giám khảo
	Điểm (bằng số)
	Điểm (bằng chữ)

	
	
	
	


I. TRẮC NGHIỆM: (5,0 điểm) Chọn phương án trả lời đúng nhất từ câu1-câu 15 và ghi vào phần bài làm.
Câu 1. Dùng một máy biến thế có số vòng dây cuộn thứ cấp là 4000 vòng để giảm hiệu điện thế từ 220V  xuống còn 110V thì số vòng dây cuộn dây sơ cấp là:
A. 2000 vòng.		  B. 4000 vòng.		C. 6000 vòng.		D. 8000 vòng.
Câu 2. Một chùm tia tới song song với trục chính của thấu kính hội tụ cho chùm tia ló:
[bookmark: _GoBack]A. đi qua điểm giữa quang tâm và tiêu điểm. 	B. song song với trục chính.
C. truyền thẳng theo phương của chùm tia tới. 	D. hội tụ tại tiêu điểm chính của thấu kính.
Câu 3. Vật AB đặt trước thấu kính hội tụ có tiêu cự f và cách thấu kính một khoảng OA cho ảnh A’B’ ngược chiều, cao bằng vật AB khi:
A. OA = f. 		B. OA = 2f. 			C. OA > f. 		D. OA < f.
Câu 4. Trong các cách sau đây, cách nào làm xuất hiện dòng điện cảm ứng xoay chiều trong cuộn dây dẫn kín?
A. Đặt nam châm trước cuộn dây dẫn kín.
B. Liên tục đưa 1cực nam châm lại gần, ra xa 1 đầu của cuộn dây dẫn kín.
C. Đặt nam châm trong lòng cuộn dây dẫn kín.
D. Cho lõi sắt quay trong cuộn dây dẫn kín.
Câu 5. Máy phát điện xoay chiều gồm có các bộ phận chính nào dưới đây?
A. Cuộn dây dẫn và lõi sắt.			B. Ống dây điện có lõi sắt và hai vành khuyên.
C. Cuộn dây dẫn và nam châm.		D. Nam châm vĩnh cửu và hai thanh quét.
Câu 6. Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu đường dây tải điện lên 2 lần thì công suất hao phí do tỏa nhiệt trên đường dây sẽ thay đổi như thế nào?
A.Tăng 2 lần.		B. Giảm 4 lần.		C. Giảm 2 lần.		D. Tăng 4 lần.
Câu 7. Khi máy phát điện xoay chiều hoạt động nó biến cơ năng thành:
A. Động năng.		B. Thế năng.		C. Nhiệt năng.		D. Điện năng.
Câu 8. Trong hiện tượng khúc xạ ánh sáng, góc khúc xạ r là góc tạo bởi
A. tia khúc xạ và pháp tuyến tại điểm tới.      B. tia khúc xạ và tia tới.
C. tia khúc xạ và mặt phân cách.                    D. tia khúc xạ và điểm tới.
Câu 9. Ký hiệu nào dưới đây dùng để chỉ tiêu cự của thấu kính hội tụ?
A.   O.			B.   F. 			C.   F’.			D.   f.
Câu 10. Khi một vật đặt trong khoảng f<d<2f của thấu kính hội tụ thì cho : 
A.ảnh ảo, cùng chiều, nhỏ hơn vật.		B. ảnh thật, ngược chiều, nhỏ hơn vật.
C. ảnh thật, ngược chiều, lớn hơn vật.	D.ảnh ảo, cùng chiều, lớn hơn vật.
Câu 11. Trong trường hợp nào dưới đây tia sáng truyền tới mắt là tia khúc xạ?
A. Khi ta ngắm một bông hoa trước mắt.				B. Khi ta soi gương.
C. Khi ta quan sát một con cá vàng đang bơi trong bể cá cảnh.	D. Khi ta xem chiếu bóng.
Câu 12. Để đo cường độ dòng điện trong mạch điện xoay chiều, ta mắc ampe kế:
A. Nối tiếp vào mạch điện cần đo mà không cần phân biệt chốt của ampe kế.	
B. Nối tiếp vào mạch điện cần đo sao cho dòng điện có chiều đi vào chốt dương và đi ra chốt âm của ampe kế.
C. Song song vào mạch điện cần đo mà không cần phân biệt chốt của ampe kế.
D. Song song vào mạch điện cần đo sao cho dòng điện có chiều đi vào chốt dương và đi ra chốt âm của ampe kế.
Câu 13. Giá trị đo được của vôn kế xoay chiều chỉ giá trị nào của hiệu điện thế xoay chiều?
A. giá trị tức thời.	B. giá trị trung bình.		C. giá trị cực đại.		D. giá trị hiệu dụng.
Câu 14. Khi truyền tải điện năng đi xa, điện năng hao phí do hiện tượng tỏa nhiệt trên đường dây đã chuyển hoá thành dạng năng lượng nào dưới đây?
A. Hoá năng. 		B. Năng lượng ánh sáng. 	C. Nhiệt năng.			D. Năng lượng từ trường
Câu 15. Khi truyền tải điện năng, ở nơi truyền đi người ta cần lắp máy biến thế:
A. giảm điện áp. 	B. tăng điện áp. 		C. ổn áp. 	D. hoặc tăng điện áp hoặc giảm điện áp.
II. TỰ LUẬN: (5,0 điểm)
Câu 16. (2,0 điểm)
a. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng là gì?
b.Vẽ hình sự khúc xạ tia sáng khi truyền từ không khí sang nước?
Câu 17.(2,0 điểm) Một thấu kính hội tụ có tiêu cự f = 4cm; vật AB dạng mũi tên cao h= 4cm, đặt vuông góc với trục chính của thấu kính tại A và cách thấu kính một khoảng d = 6cm, cho ảnh A’B’ qua thấu kính.
a.Vẽ ảnh A’B’ của vật AB qua thấu kính đúng tỉ lệ
b.Bằng kiến thức hình học hãy tính khoảng cách d’ từ ảnh đến thấu kính và độ cao h’ của ảnh.
[bookmark: _Hlk160286882]Câu 18. (1,0 điểm ) Bằng kiến thức đã học, hãy nêu cách vẽ và vẽ tia ló của tia tới SI trong hình vẽ sau: 	
Chú ý HS khuyết tật không làm câu 16b, 17, 18

BÀI LÀM
I. PHẦN TRẢ LỜI TRẮC NGHIỆM:

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



II. PHẦN TỰ LUẬN:

		

	



ĐÁP ÁN KIỂM TRA GIỮA KỲ II
MÔN VẬT LÝ 9
NĂM HỌC: 2023-2024
I. Trắc nghiệm (5,00đ)   Mỗi câu đúng được 1/3 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15

	Đáp án
	D
	D
	B
	B
	C
	B
	D
	A
	D
	C
	C
	A
	D
	C
	B



II. TỰ LUẬN. (5,0 điểm)
	Câu
	Đáp án
	Điểm

	Câu 16
2,0 đ
	Nêu hiện tượng khúc xạ ánh sáng
Vẽ hình đúng
	1
1



	Câu 17
2,0 đ
	a. Vẽ hình đúng( đầy đủ kí hiệu)
b. Viết được 2 cặp tam giác đồng dạng, tỉ lệ
Tính đúng d’=12cm
 h’=8cm
Bài làm thiếu đơn vị trừ 0,25(toàn bài)
	1
0,5
0,25
0,25

	Câu 18
1,0 đ
	· Nêu đúng cách vẽ ( tuỳ HS)
· Vẽ đúng ( theo cách đã nêu)
	0,5
0,5



 ĐÁP ÁN DÀNH CHO HS KHUYẾT TẬT
Câu 16 a: 5đ
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